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Số:           /QĐ-UBND Điện Biên, ngày      tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương tỉnh Điện Biên năm 2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính 

phủ về khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-

CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 

29/9/2017); 

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm2018 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công (được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28/8/2024); 

Căn cứ Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Quy định nội dung chi và mức chi hoạt 

động khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Tiếp theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2026 của 

UBND tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026-

2030; Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2026 của UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chương trình Khuyến công tỉnh Điện Biên giai đoạn 

2026-2030; Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của 

UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026. 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại tờ trình số 1893/TTr-SCT ngày 22 

tháng 7 năm 2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2026, tỉnh 

Điện Biên với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch khuyến 

công địa phương năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng 

thời chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính; 

Chủ tịch UBND các xã: Tủa Chùa, Tuần Giáo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT, BTCD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Đoạt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2026 

(Biểu kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2026 của UBND tỉnh Điện Biên) 
 

 

 

 

TT 

 

 

Tên đề án 

Đơn vị 

thực hiện 
Mục tiêu, nội dung chính 

Dự kiến kết quả 

đạt được 

Thời gian 

Tổng kinh 

phí thực 

hiện 

(Triệu đồng) 

Kinh phí 

khuyến 

công địa 

phương 

(Triệu 

đồng) 

Kinh phí 

đóng góp 

của đơn vị 

thụ hưởng 

(Triệu 
đồng) 

Nguồn 

khác 

Nơi thực 

hiện đề án Bắt đầu 

(tháng) 

Kết 

thúc 
(tháng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tổng kinh phí   663,2 350 313,2   

1 

Tuyên truyền về hoạt 

động khuyến công trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên 

Trung tâm 

khuyến 

công 

- Tư vấn 
phát triển 

công 

nghiệp 

Tuyên truyền chính sách, 

hoạt động khuyến công trên 

địa bàn tỉnh 

Thực hiện các nội 

dung tuyên 

truyền, nâng cao 

nhận thức về hoạt 

động khuyến công 

6/2026 12/2026 50 50    

2 

Bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu tỉnh Điện 

Biên năm 2026 

Tổ chức bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 

2026 

Lựa chọn sản 

phẩm CNNTTB 

cấp tỉnh năm 

2026 

6/2026 12/2026 100 100    

3 

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên tiến 

trong sản xuất trà 

thảo mộc 

Hỗ trợ Hộ kinh doanh  ứng 

dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến trong sản xuất trà thảo 

mộc 

Hỗ trợ 01 máy 

đóng gói trà túi 

lọc có tem chỉ 

6/2026 12/2026 248,6 100 148,6  Xã Tủa Chùa 

4 

Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên tiến 

trong sản xuất cà phê 

hoà tan 

Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh ứng dụng máy 

móc thiết bị tiến tiến trong 

sản xuất cà phê hoà tan 

Hỗ trợ 01 máy 

đóng gói tự 

động bột mịn 

dạng trục vít 

6/2026 12/2026 264,6 100 164,6  
Xã Tuần 

Giáo 
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